
Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố

1 NGUYEN VAN TUAN 15/04/1997 Xã Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 2 năm 01/04/2025 Chống thấm nước

CÔNG TY TNHH AD 

ASSOCIATES/ 

有限会社エーディーアソシエ

2 NGUYEN THI HANG 14/11/1997 Xã Phước Trà Thành phố Đà Nẵng 3 năm 07/04/2025 Sản xuất đồ ăn sẵn
YAMADAYABUTSURYU CO., 

LTD/ 株式会社山田家物流				 				

3 TRAN THI THANH EM 30/04/1994 Xã Càng Long Tỉnh Vĩnh Long 3 năm 07/04/2025 Sản xuất đồ ăn sẵn

YAMADAYABUTSURYU CO., 

LTD/ 株式会社山田家物流				 

				

4 PHAM THI HAI VAN 21/12/1998 Phường Lê Chân Thành phố Hải Phòng 5 năm 09/04/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp
OIKE YUTA/ 大池　勇太

5 NGUYEN THI MAI SUONG 30/09/2000 Xã Lương Sơn Tỉnh Nghệ An 5 năm 09/04/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

EAT&FOODS Co.,Ltd/ 

株式会社イートアンドフーズ

6 NGUYEN DANG TUAN 29/09/1997 Xã Lương Sơn Tỉnh Nghệ An 5 năm 09/04/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

EAT&FOODS Co.,Ltd/ 

株式会社イートアンドフーズ

7 VU TRONG NGHIA 05/10/2003 Phường Lưu Kiếm Thành phố Hải Phòng 3 năm 10/04/2025

Chế biến thực phẩm 

thủy sản không gia 

nhiệt

KABATA CO.,LTD / 

株式会社かば田食品

8 DAO XUAN TUNG 14/09/2006 Phường Sơn Nam Tỉnh Hưng Yên 3 năm 10/04/2025

Chế biến thực phẩm 

thủy sản không gia 

nhiệt

KABATA CO.,LTD / 

株式会社かば田食品

9 LE THI QUYNH NHUNG 27/01/2006
Xã Chân Mây - Lăng 

Cô
Thành phố Huế 3 năm 10/04/2025

Chế biến thực phẩm 

thủy sản không gia 

nhiệt

KABATA CO.,LTD / 

株式会社かば田食品

10 LE THI XUAN MAI 20/06/2006 Thành phố Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long 3 năm 10/04/2025

Chế biến thực phẩm 

thủy sản không gia 

nhiệt

KABATA CO.,LTD / 

株式会社かば田食品

11 VU THI THUY 23/01/1982 Xã Ea Ktur Tỉnh Đắk Lắk 5 năm 11/04/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Công ty TNHH trái cây Kobo 

Watanabe/ 

株式会社　フルーツ工房渡辺 

12 NGUYEN DUY BINH 03/12/1989 Phường Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk 5 năm 11/04/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Công ty TNHH trái cây Kobo 

Watanabe/ 

株式会社　フルーツ工房渡辺 

Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR - ABEY'S MEDICAL HR.,JSC

Tel: 024.66640050 /0913781799            Fax: 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/04/2025 đến 30/04/2025)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Ngày xuất 

cảnh
Ngành nghềTT Họ và tên

Ngày sinh



13 NGUYEN THI HA 18/03/1999 Xã Mỹ Thái Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 13/04/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

KABUSHIKIGAISHA BUN 

CORPORATION/ 

株式会社ぶんコーポレーショ

14 NGUYEN HONG XIEU 08/02/1993 Xã Ba Tri Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 13/04/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

KABUSHIKIGAISHA BUN 

CORPORATION/ 

株式会社ぶんコーポレーショ

15 VU THI HA THU 15/09/1986
Phường Lê Thanh 

Nghị
Thành phố Hải Phòng 5 năm 14/04/2025

Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

CÔNG TY TNHH 

MATSUYAMA SHOTEN / 

有限会社松山商店

16 PHUNG THI THU HANG 12/07/1981 Xã Sông Lô Tỉnh Phú Thọ 5 năm 22/04/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp
TAKAHIRO IUCHI/ 井内　貴浩

17 DINH DUNG 14/02/2006 Xã Kim Điền Tỉnh Quảng Trị 3 năm 23/04/2025 Ép kim loại
KAIZU KOGYO CO.,LTD / 

株式会社海津工業所

18 CAO VU CUONG 16/12/2004 Xã Kim Điền Tỉnh Quảng Trị 3 năm 23/04/2025 Ép kim loại
KAIZU KOGYO CO.,LTD / 

株式会社海津工業所

19 BUI DUC DOAN 18/05/2001 Xã Ia Chim Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 23/04/2025 Ép kim loại
KAIZU KOGYO CO.,LTD / 

株式会社海津工業所

20 LO VAN YEU 28/04/2004 Xã Mường Bám Tỉnh Sơn La 3 năm 24/04/2025 Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG TOHO / 

株式会社東宝建設

21 AO CONG PHU 02/12/1994 Xã Ba Gia Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 24/04/2025 Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG TOHO / 

株式会社東宝建設

22 NGUYEN THI TRANG 21/02/1998 Phường Tam Chúc Tỉnh Ninh Bình 5 năm 28/04/2025

Lao động đặc định - 

Ngành dịch vụ ăn 

uống

KABUSHIKIGAISHA 

SERESON / 

株式会社セレソン				 

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


